
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 21/BC-ĐKKD Lạng Sơn, ngày  06 tháng 03 năm 2023

TÌNH HÌNH ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP HÀNG THÁNG
Tháng 02 năm 2023

Tháng 2 Năm 2023 Lũy kế tính từ đầu năm

STT Chỉ số thống kê DNT
N

TNHH
1TV

TNHH
2TV CTCP CTHD Tổng số DNTN TNHH

1TV
TNHH

2TV CTCP CTHD Tổng số

I Giấy chứng nhận ĐKDN được cấp

1 Số lượng (DN) 0 29 7 4 0 40 0 47 13 5 0 65

1.1 Vốn đăng ký (đơn vị tính: Triệu đồng) 0 134,400 46,868 37,300 0 218,568 0 202,800 61,168 40,300 0 304,268

II Giấy chứng nhận ĐK hoạt động được
cấp

1 Số lượng VPĐD 0 1 0 1 0 2 0 2 0 2 0 4

2 Số lượng Chi nhánh 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
III Cấp đăng ký thay đổi

1 Tên doanh nghiệp (Số DN) 0 2 3 1 0 6 1 38 20 13 0 72

2 Người đại diện (Số DN) 0 13 11 6 0 30 1 53 30 25 0 109

3 Địa chỉ trụ sở (Số DN) 0 12 6 3 0 21 1 52 27 15 0 95

4 Ngành nghề kinh doanh (Số DN) 0 3 5 1 0 9 1 52 27 15 0 78

5 Thay đổi thành viên góp vốn/Cổ đông
sáng lập/thành viên hợp danh (Số DN)

0 0 16 0 0 16 0 0 37 10 0 47
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6 Chuyển loại hình doanh nghiệp (Số DN) 0 0

IV
Doanh nghiệp gửi thông báo tạm
ngừng hoạt động (Số DN)

0 13 3 6 0 22 0 86 25 24 0 135

V Doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng
nhận ĐKDN

1 Giải thể doanh nghiệp (Số DN) 0 4 1 1 0 6 0 14 1 3 0 18

VI Tái tổ chức doanh nghiệp (Số DN)

1  Hợp nhất doanh nghiệp 0 0

2 Chia doanh nghiệp 0 0

3 Sáp nhập doanh nghiệp 0 0 1 0 0 0 1

         Ghi chú:  Danh sách chi tiết được đăng tải trên trang website của Sở Kế hoạch và Đầu tư:  http://sokhdt.langson.gov.vn

       Nơi nhận:                                                             TRƯỞNG PHÒNGTRƯỞNG PHÒNG
- Các sở: CT, LĐ TB và XH; TC;
- Cục Thống Kê;
- Cục Thuế tỉnh; Cục Hải quan tỉnh;
- Công an tỉnh; Bảo hiểm xã hội tỉnh;
- Phòng TC-KH các huyện, TP;
- Cục Quản lý thị trường Lạng Sơn; Vy Thúy Nga
- NHNN chi nhánh Lạng Sơn; Ngân hàng Vietcombank Lạng Sơn
- Lãnh đạo Sở; VP sở (đăng thông tin trên trang Website)
- Lưu VT, ĐKKD.

Tháng 2 Năm 2023 Lũy kế tính từ đầu năm

STT Chỉ số thống kê DNT
N

TNHH
1TV

TNHH
2TV CTCP CTHD Tổng số DNTN TNHH

1TV
TNHH

2TV CTCP CTHD Tổng số
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         Ghi chú:  Danh sách chi tiết được đăng tải trên trang website của Sở Kế hoạch và Đầu tư:  http://sokhdt.langson.gov.vn

NHNN chi nhánh Lạng Sơn; Ngân hàng Vietcombank Lạng Sơn
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         Ghi chú:  Danh sách chi tiết được đăng tải trên trang website của Sở Kế hoạch và Đầu tư:  http://sokhdt.langson.gov.vn

NHNN chi nhánh Lạng Sơn; Ngân hàng Vietcombank Lạng Sơn
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DANH SÁCH DOANH NGHIỆP THÀNH LẬP MỚI THÁNG 02 NĂM 2023
(Kèm theo Báo cáo số: 21/BC-ĐKKD ngày 06 tháng 03 năm 2023 của Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư)

TT
Mã số
doanh
nghiệp

Tên doanh nghiệp Địa chỉ trụ sở chính Vốn điều lệ Điện thoại Người đại diện
theo pháp luật Ngành nghề KD

1 4900891934 CÔNG TY TNHH MTV
TMDV H&T

Phố Nguyễn Chí Thanh, Khu Tái
định cư và dân cư Nam Thành
phố, Xã Mai Pha, Thành phố
Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn, Việt
Nam

2,500,000,000 0967369666 HOÀNG VĨNH
THỤY

4520:Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có
động cơ khác,4530:Bán phụ tùng và các
bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động
cơ khác,4542:Bảo dưỡng và sửa chữa
mô tô, xe máy,4543:Bán phụ tùng và các
bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy

2 4900891966 CÔNG TY TNHH PÒ
CHÀI TÂN THANH

Số 129, đường Nhánh Nam, thôn
Khu 2 Tân Thanh, Xã Tân
Thanh, Huyện Văn Lãng, Tỉnh
Lạng Sơn, Việt Nam

2,000,000,000 0888025188 LA VĂN THÁI

4511:Bán buôn ô tô và xe có động cơ
khác,4512:Bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ
ngồi trở xuống),4513:Đại lý ô tô và xe
có động cơ khác,4520:Bảo dưỡng, sửa
chữa ô tô và xe có động cơ khác

3 4900891959
CÔNG TY TNHH XUẤT
NHẬP KHẨU KHÁNH
NGỌC LẠNG SƠN

Số 12B, đường Đinh Liệt,
Phường Vĩnh Trại, Thành phố
Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn, Việt
Nam

6,800,000,000 0915066888 CHU VŨ
KHÁNH NGỌC

4511:Bán buôn ô tô và xe có động cơ
khác,4530:Bán phụ tùng và các bộ phận
phụ trợ của ô tô và xe có động cơ
khác,4541:Bán mô tô, xe máy,4543:Bán
phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô
tô, xe máy

4 4900891998 CÔNG TY TNHH LỘC
THỌ LS

Số 67, đường Trục Chính, cửa
khẩu Tân Thanh, Xã Tân Thanh,
Huyện Văn Lãng, Tỉnh Lạng
Sơn, Việt Nam

9,000,000,000 0368.709.328 LƯƠNG VĂN
THỌ

4610:Đại lý, môi giới, đấu giá hàng
hóa,4620:Bán buôn nông, lâm sản
nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật
sống,4631:Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt
ngũ cốc khác, bột mỳ,4632:Bán buôn
thực phẩm

5 4900891973 CÔNG TY TNHH Ô TÔ
THANH THẢO LS

Thôn Đại Sơn, Xã Hợp Thành,
Huyện Cao Lộc, Tỉnh Lạng Sơn,
Việt Nam

5,000,000,000 0981 981 985 NGUYỄN THỊ
THE

4511:Bán buôn ô tô và xe có động cơ
khác,4512:Bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ
ngồi trở xuống),4513:Đại lý ô tô và xe
có động cơ khác,4520:Bảo dưỡng, sửa
chữa ô tô và xe có động cơ khác
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6 4900892007 CÔNG TY TNHH MTV
XNK HỮU HƯNG LS

số 55, khu Nam Quan, Thị Trấn
Đồng Đăng, Huyện Cao Lộc,
Tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam

1,000,000,000 0359368568 LƯƠNG HỮU
HƯNG

4541:Bán mô tô, xe máy,4543:Bán phụ
tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô,
xe máy,4620:Bán buôn nông, lâm sản
nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật
sống,4631:Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt
ngũ cốc khác, bột mỳ

7 4900892053 CÔNG TY TNHH
ITANYONE

Số 335 Ngô Quyền, Phường
Vĩnh Trại, Thành phố Lạng Sơn,
Tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam

500,000,000 0982.722.644 LƯƠNG VĂN
TRUNG

8299:Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh
doanh khác còn lại chưa được phân vào
đâu,6201:Lập trình máy vi tính,6202:Tư
vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy
vi tính,6209:Hoạt động dịch vụ công
nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan
đến máy vi tính

8 4900892046 CÔNG TY TNHH TM
HỮU NHẤT PHÁT VN

Số nhà 22, đường Bắc Nam, Xã
Tân Thanh, Huyện Văn Lãng,
Tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam

6,800,000,000 0921199888 HOÀNG THỊ
BAN

4620:Bán buôn nông, lâm sản nguyên
liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật
sống,4632:Bán buôn thực
phẩm,4641:Bán buôn vải, hàng may
mặc, giày dép,4649:Bán buôn đồ dùng
khác cho gia đình

9 4900892039 CÔNG TY TNHH QUỐC
TẾ LOWA LEYS

Số 167 Đường Nguyễn Du,
Phường Đông Kinh, Thành phố
Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn, Việt
Nam

10,000,000,000 086 850 4123 TRIỆU THỊ
THANH XUÂN

4610:Đại lý, môi giới, đấu giá hàng
hóa,4620:Bán buôn nông, lâm sản
nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật
sống,4641:Bán buôn vải, hàng may mặc,
giày dép,4649:Bán buôn đồ dùng khác
cho gia đình

10 4900892060 CÔNG TY TNHH VẠN
THÀNH 268

Thôn Mai Thành, Xã Mai Pha,
Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng
Sơn, Việt Nam

5,000,000,000 0386309593 ĐẶNG THỊ
NGÂN

4511:Bán buôn ô tô và xe có động cơ
khác,4530:Bán phụ tùng và các bộ phận
phụ trợ của ô tô và xe có động cơ
khác,4543:Bán phụ tùng và các bộ phận
phụ trợ của mô tô, xe máy,4620:Bán
buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ,
tre, nứa) và động vật sống11 4900892085 CÔNG TY TNHH MTV

MẪN NHI LS

Số 2B, ĐườngTrưng Trắc,
Phường Chi Lăng, Thành phố
Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn, Việt
Nam

3,000,000,000 0943861988 VY TUẤN
ANH

4329:Lắp đặt hệ thống xây dựng
khác,4620:Bán buôn nông, lâm sản
nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật
sống,4632:Bán buôn thực
phẩm,4641:Bán buôn vải, hàng may
mặc, giày dép

12 4900892021 CÔNG TY TNHH MTV
ANH VŨ LS

Số 5, ngõ 1, đường Dã Tượng,
Phường Chi Lăng, Thành phố
Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn, Việt
Nam

3,000,000,000 0388723944 PHAN LỆ CHI

4322:Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước,
hệ thống sưởi và điều hoà không
khí,4329:Lắp đặt hệ thống xây dựng
khác,4620:Bán buôn nông, lâm sản
nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật
sống,4632:Bán buôn thực phẩm
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13 4900892159
CÔNG TY TNHH SẢN
XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI
KHÔI NGUYÊN

Thôn Cã Trong, Xã Minh Sơn,
Huyện Hữu Lũng, Tỉnh Lạng
Sơn, Việt Nam

4,300,000,000 0372530729 NGUYỄN VĂN
NGUYÊN

4322:Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước,
hệ thống sưởi và điều hoà không
khí,4329:Lắp đặt hệ thống xây dựng
khác,4330:Hoàn thiện công trình xây
dựng,4390:Hoạt động xây dựng chuyên
dụng khác

14 4900892173 CÔNG TY TNHH MTV
VÂN THỊNH LS

Số 454, Đường Hùng Vương, Xã
Mai Pha, Thành phố Lạng Sơn,
Tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam

1,000,000,000 0981233816 HOÀNG THỊ
VÂN

4663:Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt
khác trong xây dựng,4752:Bán lẻ đồ ngũ
kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác
trong xây dựng trong các cửa hàng
chuyên doanh

15 4900892180 CÔNG TY TNHH THÁI
BÌNH DƯƠNG SEAFOOD

Số nhà SH2-53 khu Đô Thị
Apec Diamond Park, thôn Phai
Duốc, Xã Mai Pha, Thành phố
Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn, Việt
Nam

8,600,000,000 0968892321 NGUYỄN
ĐÌNH HƯNG

4322:Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước,
hệ thống sưởi và điều hoà không
khí,4329:Lắp đặt hệ thống xây dựng
khác,4330:Hoàn thiện công trình xây
dựng,4390:Hoạt động xây dựng chuyên
dụng khác

16 4900892208

CÔNG TY TNHH DỊCH
VỤ VIỆC LÀM VÀ
THƯƠNG MẠI VIỆT
TRUNG

Quốc lộ 1A, thôn Hoàng
Thượng, Xã Hoàng Đồng, Thành
phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn,
Việt Nam

1,000,000,000 0888 118 789 HOÀNG NGỌC
LỪNG

4620:Bán buôn nông, lâm sản nguyên
liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật
sống,4632:Bán buôn thực
phẩm,4633:Bán buôn đồ uống,4634:Bán
buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào

17 4900892222
CÔNG TY TNHH DU
LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI
MH

Thôn Ôn Cựu, Xã Thống Nhất,
Huyện Lộc Bình, Tỉnh Lạng
Sơn, Việt Nam

1,000,000,000 0966102801 LA THỊ MINH
HẢO

4610:Đại lý, môi giới, đấu giá hàng
hóa,4620:Bán buôn nông, lâm sản
nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật
sống,4631:Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt
ngũ cốc khác, bột mỳ,4632:Bán buôn
thực phẩm

18 4900892279 CÔNG TY TNHH XÂY
DỰNG VẠN PHÁT LS

Số 111, khu Phiên Quăn, Thị
Trấn Lộc Bình, Huyện Lộc Bình,
Tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam

5,000,000,000 0949 756 777 NGUYỄN ĐỨC
MẠNH

4322:Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước,
hệ thống sưởi và điều hoà không
khí,4329:Lắp đặt hệ thống xây dựng
khác,4330:Hoàn thiện công trình xây
dựng,4390:Hoạt động xây dựng chuyên
dụng khác

19 4900892261 CÔNG TY TNHH  MTV
TOÀN LAN

Số 01 đường 19/8, Thị Trấn Hữu
Lũng, Huyện Hữu Lũng, Tỉnh
Lạng Sơn, Việt Nam

3,800,000,000 0973090815 BÙI THỊ LAN

4322:Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước,
hệ thống sưởi và điều hoà không
khí,4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia
đình,4651:Bán buôn máy vi tính, thiết bị
ngoại vi và phần mềm,4652:Bán buôn
thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
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20 4900892303
CÔNG TY TNHH MTV
TM VÀ DV PHƯỢNG
HOÀNG

Cửa khẩu Chi Ma, Thôn Chi Ma,
Xã Yên Khoái, Huyện Lộc Bình,
Tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam

9,000,000,000 0985315818 VI ĐỨC
PHƯỢNG

4511:Bán buôn ô tô và xe có động cơ
khác,4513:Đại lý ô tô và xe có động cơ
khác,4530:Bán phụ tùng và các bộ phận
phụ trợ của ô tô và xe có động cơ
khác,4543:Bán phụ tùng và các bộ phận
phụ trợ của mô tô, xe máy

21 4900892293 CÔNG TY TNHH XNK
ANH QUÂN

Cửa khẩu Chi Ma, Thôn Chi Ma,
Xã Yên Khoái, Huyện Lộc Bình,
Tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam

9,000,000,000 0919519818 ĐINH VĂN LỆ

4511:Bán buôn ô tô và xe có động cơ
khác,4513:Đại lý ô tô và xe có động cơ
khác,4530:Bán phụ tùng và các bộ phận
phụ trợ của ô tô và xe có động cơ
khác,4543:Bán phụ tùng và các bộ phận
phụ trợ của mô tô, xe máy

22 4900892310

CÔNG TY TNHH XUẤT
NHẬP KHẨU THƯƠNG
MẠI PHÚC THANH LÂM
LS

Khu vực Cửa khẩu Chi Ma, Xã
Yên Khoái, Huyện Lộc Bình,
Tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam

4,800,000,000 0914 315 888 PHÍ TRƯỜNG
GIANG

4530:Bán phụ tùng và các bộ phận phụ
trợ của ô tô và xe có động cơ
khác,4620:Bán buôn nông, lâm sản
nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật
sống,4631:Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt
ngũ cốc khác, bột mỳ,4632:Bán buôn
thực phẩm23 4900892328 CÔNG TY TNHH MTV

TÙNG MINH LS

Số 102 đường Nguyễn Phi
Khanh, Phường Tam Thanh,
Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng
Sơn, Việt Nam

6,800,000,000 0366630655 VŨ TRUNG
ĐỨC

4322:Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước,
hệ thống sưởi và điều hoà không
khí,4511:Bán buôn ô tô và xe có động cơ
khác,4530:Bán phụ tùng và các bộ phận
phụ trợ của ô tô và xe có động cơ
khác,4541:Bán mô tô, xe máy

24 4900892335 CÔNG TY TNHH XNK
MICA

Số 50, Cửa Nam, Phường Chi
Lăng, Thành phố Lạng Sơn,
Tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam

2,000,000,000 0815808888 LÊ TỐ CHINH

4520:Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có
động cơ khác,4530:Bán phụ tùng và các
bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động
cơ khác,4542:Bảo dưỡng và sửa chữa
mô tô, xe máy,4543:Bán phụ tùng và các
bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy

25 4900892367

CÔNG TY TNHH
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ
XUẤT NHẬP KHẨU HUY
LAN

Số 20b Ngõ 362 Ngô Quyền, Tổ
5 Khối 5, Xã Hợp Thành, Huyện
Cao Lộc, Tỉnh Lạng Sơn, Việt
Nam

10,000,000,000 0904583888 HOÀNG THỊ
NGỌC LAN

4620:Bán buôn nông, lâm sản nguyên
liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật
sống,4631:Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt
ngũ cốc khác, bột mỳ,4632:Bán buôn
thực phẩm,8299:Hoạt động dịch vụ hỗ
trợ kinh doanh khác còn lại chưa được
phân vào đâu26 4900892381 CÔNG TY TNHH MTV

HƯNG PHÁT LS

Số 16, Ngõ 10, Đường Kéo Tào,
Khối 9, Phường Vĩnh Trại,
Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng
Sơn, Việt Nam

500,000,000 0962040988 NGUYỄN
THÀNH THẢO

4390:Hoạt động xây dựng chuyên dụng
khác,4610:Đại lý, môi giới, đấu giá hàng
hóa,4620:Bán buôn nông, lâm sản
nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật
sống,4632:Bán buôn thực phẩm
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27 4900892409
CÔNG TY TNHH
THƯƠNG MẠI VÀ XÂY
DỰNG HOÀNG ANH LS

Ô 9, N10, Khu tái định cư và
dân cư Nam thành phố, Xã Mai
Pha, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh
Lạng Sơn, Việt Nam

8,000,000,000 0912921556 VŨ ĐỖ TUẤN

4330:Hoàn thiện công trình xây
dựng,4390:Hoạt động xây dựng chuyên
dụng khác,4662:Bán buôn kim loại và
quặng kim loại,4663:Bán buôn vật liệu,
thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

28 4900892423 CÔNG TY TNHH BÌNH
THỦY LS

Thôn Bến Lường, Xã Minh Sơn,
Huyện Hữu Lũng, Tỉnh Lạng
Sơn, Việt Nam

3,000,000,000 0964576576 NGUYỄN VĂN
BÌNH

4511:Bán buôn ô tô và xe có động cơ
khác,4512:Bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ
ngồi trở xuống),4513:Đại lý ô tô và xe
có động cơ khác,4520:Bảo dưỡng, sửa
chữa ô tô và xe có động cơ khác

29 4900892430
CÔNG TY TNHH TỔ
CHỨC SỰ KIỆN NK
MEDIA

Số 99 Ngõ 30A Đường Lê Hồng
Phong, Phường Tam Thanh,
Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng
Sơn, Việt Nam

2,000,000,000 0902.296.686 NGUYỄN BẢO
LONG

4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia
đình,4651:Bán buôn máy vi tính, thiết bị
ngoại vi và phần mềm,4652:Bán buôn
thiết bị và linh kiện điện tử, viễn
thông,4659:Bán buôn máy móc, thiết bị
và phụ tùng máy khác30 4900891980 CÔNG TY TNHH NĂNG

LƯỢNG DƯƠNG LINH

Thôn Pắc Vằn, Xã Lâm Ca,
Huyện Đình Lập, Tỉnh Lạng
Sơn, Việt Nam

12,000,000,000 0944422879 HUỲNH NGỌC
THỐNG

4620:Bán buôn nông, lâm sản nguyên
liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật
sống,4659:Bán buôn máy móc, thiết bị
và phụ tùng máy khác,4662:Bán buôn
kim loại và quặng kim loại,4663:Bán
buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong
xây dựng31 4900892078 CÔNG TY TNHH VIỆT

TRUNG DYS

Số 91 Trần Quốc Toản, khu
Nam Quan, Thị Trấn Đồng
Đăng, Huyện Cao Lộc, Tỉnh
Lạng Sơn, Việt Nam

1,000,000,000 0357.779.119 ĐINH NGỌC
SƠN

4610:Đại lý, môi giới, đấu giá hàng
hóa,4620:Bán buôn nông, lâm sản
nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật
sống,4631:Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt
ngũ cốc khác, bột mỳ,4632:Bán buôn
thực phẩm32 4900892247 CÔNG TY TNHH ĐẦU

TƯ THƯƠNG MẠI POD

Số 30B ngõ 01 đường Ngô
Quyền, Phường Vĩnh Trại,
Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng
Sơn, Việt Nam

10,000,000,000 0832922866 NGUYỄN
TRẦN HIẾU

4520:Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có
động cơ khác,4530:Bán phụ tùng và các
bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động
cơ khác,4659:Bán buôn máy móc, thiết
bị và phụ tùng máy khác,2930:Sản xuất
phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe ô tô
và xe có động cơ khác33 4900892254

CÔNG TY TNHH THAN
KHÔNG KHÓI HƯNG
THỊNH

Thôn Bản Trại, Xã Kháng
Chiến, Huyện Tràng Định, Tỉnh
Lạng Sơn, Việt Nam

12,000,000,000 0865040280 HOÀNG
LƯƠNG QUÝ

4620:Bán buôn nông, lâm sản nguyên
liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật
sống,4663:Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp
đặt khác trong xây dựng,4690:Bán buôn
tổng hợp,1610:Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo
quản gỗ34 4900892286

CÔNG TY TNHH VẬN
TẢI VÀ DU LỊCH LỘC
PHÁT V88

Số nhà 78, đường Bà Triệu,
Phường Hoàng Văn Thụ, Thành
phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn,
Việt Nam

1,868,000,000 0913 299 495 NGUYỄN
MẠNH ĐƯỢC

4511:Bán buôn ô tô và xe có động cơ
khác,4512:Bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ
ngồi trở xuống),4513:Đại lý ô tô và xe
có động cơ khác,4520:Bảo dưỡng, sửa
chữa ô tô và xe có động cơ khác
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35 4900892374
CÔNG TY TNHH DỊCH
VỤ VÀ THƯƠNG MẠI
MINH ĐẠT

Số 163, đường Hoàng Văn Thụ,
khu 1, Thị Trấn Thất Khê,
Huyện Tràng Định, Tỉnh Lạng
Sơn, Việt Nam

5,000,000,000 0913519509 NGUYỄN
THÁI CƠ

4520:Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có
động cơ khác,4530:Bán phụ tùng và các
bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động
cơ khác,4541:Bán mô tô, xe
máy,4649:Bán buôn đồ dùng khác cho
gia đình36 4900892416

CÔNG TY TNHH
THƯƠNG MẠI LS THIÊN
AN

Số 158 Đường Chu Văn An,
Phường Vĩnh Trại, Thành phố
Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn, Việt
Nam

5,000,000,000 0913314318 HỒ MINH
DÙNG

4322:Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước,
hệ thống sưởi và điều hoà không
khí,4329:Lắp đặt hệ thống xây dựng
khác,4330:Hoàn thiện công trình xây
dựng,4390:Hoạt động xây dựng chuyên
dụng khác37 4900892198

CÔNG TY CỔ PHẦN DU
LỊCH VÀ XÂY DỰNG
NGUYÊN SƠN

Thôn Cổ Lương, Xã Gia Cát,
Huyện Cao Lộc, Tỉnh Lạng Sơn,
Việt Nam

8,300,000,000 0569714444 NGUYỄN
ĐÌNH DŨNG

4322:Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước,
hệ thống sưởi và điều hoà không
khí,4329:Lắp đặt hệ thống xây dựng
khác,4330:Hoàn thiện công trình xây
dựng,4390:Hoạt động xây dựng chuyên
dụng khác38 4900892215

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG
SƠN HÀ LS

Thôn Mai Thành, Xã Mai Pha,
Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng
Sơn, Việt Nam

19,000,000,000 0886937979 LƯU NGỌC
HUY

4329:Lắp đặt hệ thống xây dựng
khác,4330:Hoàn thiện công trình xây
dựng,4390:Hoạt động xây dựng chuyên
dụng khác,6810:Kinh doanh bất động
sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở
hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê39 4900892342

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ PHÁT
TRIỂN MẪU SƠN

Thôn Khuổi Cấp, Xã Mẫu Sơn,
Huyện Lộc Bình, Tỉnh Lạng
Sơn, Việt Nam

9,000,000,000 0976846600 TRIỆU PHỤ
DÀO

4322:Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước,
hệ thống sưởi và điều hoà không
khí,4329:Lắp đặt hệ thống xây dựng
khác,4330:Hoàn thiện công trình xây
dựng,4530:Bán phụ tùng và các bộ phận
phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác40 4900892399

CÔNG TY CỔ PHẦN
XUẤT NHẬP KHẨU
THÁI SƠN LẠNG SƠN

Tổ 03, khối 09, Thị Trấn Cao
Lộc, Huyện Cao Lộc, Tỉnh Lạng
Sơn, Việt Nam

1,000,000,000 0967985119 LÝ VĂN
TUẤN

4530:Bán phụ tùng và các bộ phận phụ
trợ của ô tô và xe có động cơ
khác,4543:Bán phụ tùng và các bộ phận
phụ trợ của mô tô, xe máy,4610:Đại lý,
môi giới, đấu giá hàng hóa,4620:Bán
buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ,
tre, nứa) và động vật sống
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Ngày cấp

02/02/2023

06/02/2023

06/02/2023

07/02/2023

07/02/2023

DANH SÁCH DOANH NGHIỆP THÀNH LẬP MỚI THÁNG 02 NĂM 2023
(Kèm theo Báo cáo số: 21/BC-ĐKKD ngày 06 tháng 03 năm 2023 của Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư)
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07/02/2023

08/02/2023

08/02/2023

08/02/2023

08/02/2023

08/02/2023

08/02/2023
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09/02/2023

10/02/2023

10/02/2023

13/02/2023

14/02/2023

17/02/2023

17/02/2023
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17/02/2023

17/02/2023

21/02/2023

22/02/2023

23/02/2023

23/02/2023

24/02/2023
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26/02/2023

28/02/2023

28/02/2023

07/02/2023

08/02/2023

16/02/2023

16/02/2023

17/02/2023
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24/02/2023

27/02/2023

10/02/2023

14/02/2023

23/02/2023

27/02/2023

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



DANH SÁCH DOANH NGHIỆP TẠM NGỪNG HOẠT ĐỘNG THÁNG 02 NĂM 2023
(Kèm theo Báo cáo số: 21/BC-ĐKKD ngày 06 tháng 03 năm 2023 của Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư)

STT Mã số doanh
nghiệp Tên doanh nghiệp Địa chỉ trụ sở chính Vốn điều lệ Người đại diện theo

pháp luật Ngành nghề Ngày cấp

1 4900798685 CÔNG TY TNHH MTV AN
TÂM GIA PHÚC

Số 41, đường Lê Lợi,
Phường Vĩnh Trại, Thành
phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng
Sơn, Việt Nam

2,500,000,000 TRƯƠNG THU
HẰNG 6622:Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm 19/08/2016

2 4900828386
CÔNG TY TNHH MTV SẢN
XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI
KIM ĐẠI THÀNH

Số nhà 29, đường Thân
Công Tài, Phường Hoàng
Văn Thụ, Thành phố
Lạng Sơn, Tỉnh Lạng
Sơn, Việt Nam

3,900,000,000 NGUYỄN TRỌNG
PHỤNG

5210:Kho bãi và lưu giữ hàng hóa,5221:Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực
tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ,5224:Bốc xếp hàng
hóa,5229:Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải

31/05/2018

3 4900865807 CÔNG TY TNHH MTV LONG
QUÂN LS

Số 68 Đường Phùng
Hưng , Phường Vĩnh
Trại, Thành phố Lạng
Sơn, Tỉnh Lạng Sơn, Việt
Nam

6,000,000,000 ĐỖ XUÂN LONG 4632:Bán buôn thực phẩm,4633:Bán buôn đồ uống,4690:Bán buôn
tổng hợp,5210:Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 14/07/2020

4 4900874287
CÔNG TY TNHH XUẤT
NHẬP KHẨU PHÚC HƯNG
69

Thôn Thâm Mò, Xã Phú
Xá, Huyện Cao Lộc, Tỉnh
Lạng Sơn, Việt Nam

6,900,000,000 LÊ THỊ MAI
4620:Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật
sống,4631:Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ,4632:Bán
buôn thực phẩm,4633:Bán buôn đồ uống

24/02/2021

5 4900877785 CÔNG TY TNHH MTV HÀ
PHƯƠNG LS

Số 14 Đường Linh Lang,
Phú Lộc 4 , Phường Vĩnh
Trại, Thành phố Lạng
Sơn, Tỉnh Lạng Sơn, Việt
Nam

20,000,000,000 TRỊNH THỊ HÀ
4620:Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật
sống,4632:Bán buôn thực phẩm,4641:Bán buôn vải, hàng may mặc,
giày dép,4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình

01/07/2021

6 4900885521 CÔNG TY TNHH MTV ANH
DUY  AD

Thôn Hoàng Tân, Xã
Hoàng Đồng, Thành phố
Lạng Sơn, Tỉnh Lạng
Sơn, Việt Nam

2,000,000,000 NGUYỄN HỮU HUY

4511:Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác,4530:Bán phụ tùng và các
bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác,4620:Bán buôn nông,
lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống,4641:Bán buôn
vải, hàng may mặc, giày dép

25/01/2022

7 4900885916
CÔNG TY TNHH THƯƠNG
MẠI & XUẤT NHẬP KHẨU
BẢO HƯNG

Số 234, Khu Nam Quan,
Thị Trấn Đồng Đăng,
Huyện Cao Lộc, Tỉnh
Lạng Sơn, Việt Nam

2,000,000,000 TRIỆU QUANG
HƯNG

4511:Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác,4530:Bán phụ tùng và các
bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác,4541:Bán mô tô, xe
máy,4543:Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy

21/02/2022

8 4900888219 CÔNG TY TNHH DUY AN LS

Thôn Hoàng Tân, Xã
Hoàng Đồng, Thành phố
Lạng Sơn, Tỉnh Lạng
Sơn, Việt Nam

2,000,000,000 NÔNG THỊ THẢO
4511:Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác,4513:Đại lý ô tô và xe có
động cơ khác,4530:Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe
có động cơ khác,4541:Bán mô tô, xe máy

28/06/2022
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9 4900890634
CÔNG TY TNHH MỘT
THÀNH VIÊN CARSHOP
DETAILING

Số 1, phố Linh Lang, Phú
Lộc 4, Phường Vĩnh Trại,
Thành phố Lạng Sơn,
Tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam

680,000,000 TẠ MINH TÚ
4511:Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác,4512:Bán lẻ ô tô con (loại 9
chỗ ngồi trở xuống),4513:Đại lý ô tô và xe có động cơ khác,4520:Bảo
dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác

28/10/2022

10 4900765168
CÔNG TY TNHH THƯƠNG
MẠI XUẤT NHẬP KHẨU
LỘC VỪNG

Số nhà PG1-10, Khu
Vincom, Tổ hợp nhà phố
Shophouse, Phường Chi
Lăng, Thành phố Lạng
Sơn, Tỉnh Lạng Sơn, Việt
Nam

20,000,000,000 NGUYỄN THỊ
CHIẾN

4661:Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên
quan,4662:Bán buôn kim loại và quặng kim loại,4663:Bán buôn vật
liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng,4669:Bán buôn chuyên doanh
khác chưa được phân vào đâu

30/10/2013

11 4900780712 CÔNG TY TNHH XNK LẠNG
SƠN

Khu dân cư N16, Thị
Trấn Cao Lộc, Huyện
Cao Lộc, Tỉnh Lạng Sơn,
Việt Nam

1,800,000,000 BÙI THANH TÙNG
0321:Nuôi trồng thuỷ sản biển,0322:Nuôi trồng thuỷ sản nội
địa,4663:Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây
dựng,4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu

12/02/2015

12 4900613422 CÔNG TY CỔ PHẦN KCF

Số 26, Thôn Hoàng
Thanh, Xã Hoàng Đồng,
Thành phố Lạng Sơn,
Tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam

9,000,000,000 NGUYỄN QUANG
KHẢI

0121:Trồng cây ăn quả,0122:Trồng cây lấy quả chứa dầu,0123:Trồng
cây điều,0124:Trồng cây hồ tiêu 15/10/2010

13 4900767743 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ
LÂM LẠNG SƠN

Thôn Vỹ Thượng, Xã
Hoàng Đồng, Thành phố
Lạng Sơn, Tỉnh Lạng
Sơn, Việt Nam

5,000,000,000 MÃ THỊ XÍM (MÃ
THỊ LIÊN)

2029:Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào
đâu,0117:Trồng cây có hạt chứa dầu,0122:Trồng cây lấy quả chứa
dầu,0128:Trồng cây gia vị, cây dược liệu

10/12/2013

14 4900774331 CÔNG TY CỔ PHẦN DỮ
LIỆU SỐ EDB

Số15, ngõ 25, đường Bà
Triệu, Phường Đông
Kinh, Thành phố Lạng
Sơn, Tỉnh Lạng Sơn, Việt
Nam

986,000,000 TRẦN VIỆT
PHƯƠNG

5820:Xuất bản phần mềm,6201:Lập trình máy vi tính,6202:Tư vấn
máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính,6209:Hoạt động dịch vụ
công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính

16/06/2014

15 4900857838

CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ
XUẤT NHẬP KHẨU THU
NGUYỆT

Số 6, ngõ 6, đường Trần
Quốc Toản, Thị Trấn
Đồng Đăng, Huyện Cao
Lộc, Tỉnh Lạng Sơn, Việt
Nam

10,000,000,000 TRIỆU THỊ QUỲNH

4530:Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ
khác,4620:Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và
động vật sống,4631:Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột
mỳ,4632:Bán buôn thực phẩm

02/12/2019

16 4900878387
CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ
BÍCH HẢI THANH THIÊN

Số 6, Ngõ 6, Đường Trần
Quốc Toản, Khu Nam
Quan, Thị Trấn Đồng
Đăng, Huyện Cao Lộc,
Tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam

9,000,000,000 HOÀNG THU
NGUYỆT

4322:Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà
không khí,4329:Lắp đặt hệ thống xây dựng khác,4330:Hoàn thiện công
trình xây dựng,4390:Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác

12/07/2021

17 4900879172
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH
VỤ VÀ ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG
SẢN KIM THÀNH

Số 39, đường Nhị Thanh,
Phường Tam Thanh,
Thành phố Lạng Sơn,
Tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam

5,000,000,000 VŨ HUY TOÀN

4322:Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà
không khí,4620:Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa)
và động vật sống,4632:Bán buôn thực phẩm,4649:Bán buôn đồ dùng
khác cho gia đình

02/08/2021
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DANH SÁCH DOANH NGHIỆP GIẢI THỂ THÁNG 02 NĂM 2023
(Kèm theo Báo cáo số: 21/BC-ĐKKD ngày 06 tháng 03 năm 2023 của Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư)

TT Mã số doanh
nghiệp Tên doanh nghiệp Địa chỉ trụ sở chính Vốn điều lệ Người đại diện

theo pháp luật Ngành nghề Ngày cấp

1 4900804667 CÔNG TY TNHH MTV TM
XNK HOÀNG LÂM

Số 338, đường Phai Vệ,
Phường Đông Kinh, Thành
phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn,
Việt Nam

5,000,000,000 LÊ DOÃN BÌNH

0710:Khai thác quặng sắt,0722:Khai thác
quặng kim loại khác không chứa
sắt,0730:Khai thác quặng kim loại quí
hiếm,1811:In ấn

16/01/2017

2 4900861217 CÔNG TY TNHH MTV TƯ
VẤN ĐỊA VIỆT

Khu Tân Lập, Thị Trấn Hữu
Lũng, Huyện Hữu Lũng, Tỉnh
Lạng Sơn, Việt Nam

300,000,000 VI VĂN VIỆT 7110:Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật
có liên quan 10/02/2020

3 4900861295
CÔNG TY TNHH XUẤT
NHẬP KHẨU VIỆT TIẾN
PHÁT

Số 248, Thôn Cốc Nam, Xã
Tân Mỹ, Huyện Văn Lãng,
Tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam

1,000,000,000 NGUYỄN ĐẮC
VIỆT

4511:Bán buôn ô tô và xe có động cơ
khác,4530:Bán phụ tùng và các bộ phận phụ
trợ của ô tô và xe có động cơ khác,4632:Bán
buôn thực phẩm,4641:Bán buôn vải, hàng
may mặc, giày dép

12/02/2020

4 4900876809
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ
XÂY DỰNG ĐẠT PHÁT
LẠNG SƠN

Số 39 Phố Kỳ Lừa, Phường
Hoàng Văn Thụ, Thành phố
Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn,
Việt Nam

100,000,000,000 HÀ TRẦN
QUANG

4322:Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ
thống sưởi và điều hoà không khí,4329:Lắp
đặt hệ thống xây dựng khác,4330:Hoàn thiện
công trình xây dựng,4390:Hoạt động xây
dựng chuyên dụng khác

26/05/2021

5 4900855774 CÔNG TY TNHH XUẤT
NHẬP KHẨU TMT

Số 10, ngõ 86, đường Lý Thái
Tổ, Phường Đông Kinh, Thành
phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn,
Việt Nam

2,000,000,000 TRẦN MINH
TUẤN

4322:Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ
thống sưởi và điều hoà không khí,4330:Hoàn
thiện công trình xây dựng,4530:Bán phụ tùng
và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động
cơ khác,4541:Bán mô tô, xe máy

17/10/2019

6 4900875611 CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN
NUÔI BẮC SƠN

Thôn Hợp Thành, Xã Đồng Ý,
Huyện Bắc Sơn, Tỉnh Lạng
Sơn, Việt Nam

50,000,000,000 LÊ NGUYÊN
LONG

4610:Đại lý, môi giới, đấu giá hàng
hóa,4620:Bán buôn nông, lâm sản nguyên
liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật
sống,4632:Bán buôn thực phẩm,4633:Bán
buôn đồ uống

08/04/2021

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.


		2023-03-07T07:45:18+0700




